
 DANH SÁCH BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC
 GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THPT, TRUNG TÂM GDNN-GDTX CÔNG LẬP THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM 2023

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh

Chức vụ,
công việc

hiện
đang
đảm

nhiệm

Đơn vị công
tác Trình độ chuyên môn

Chứng
chỉ bồi
dưỡng

theo TC
CDNN

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Đề nghị bổ nhiệm CDNN mới

Thời gian
bổ nhiệm
CDNN và
xếp lương

Thời gian
nâng

bậc lương
lần sau

Ghi chúM
ã số

T
ên C

D
N

N

B
ậc lương

H
ệ số

V
K

B
ảo lưu

T
hời gian để tính N

B
L

lần sau

M
ã số

T
ên C

D
N

N
 m

ới

B
ậc lương

H
ệ số

V
K

B
ao lưu

1 Đỗ Thế Anh 16/01/1976 Phó Hiệu
trưởng

Trường
THPT

Hoàng Văn
Thụ

ĐH Vật lý
Giáo viên

THPT
hạng II

V.07.05.14
Giáo viên

THPT hạng
II

3 4,68 01/11/2020 V.07.05.14
Giáo viên

THPT
hạng II

3 4,68 01/7/2023 01/11/2020

2 Nguyễn Văn Quang 05/02/1979 Giáo viên
Trường

THPT Nghĩa
Minh

ThS Toán, ĐH KHTN ngành
Cơ học

Giáo viên
THPT
hạng II

V.07.05.14
Giáo viên

THPT hạng
II

2 4,34 01/4/2022 V.07.05.14
Giáo viên

THPT
hạng II

2 4,34 01/7/2023 01/4/2022

3 Lưu Thị Thu Huyền 16/9/1980 Giáo viên
Trường

THPT Trần
Văn Bảo

ĐHNN ngành Tiếng Anh
Giáo viên

THPT
hạng II

V.07.05.14
Giáo viên

THPT hạng
II

2 4,34 01/10/2021 V.07.05.14
Giáo viên

THPT
hạng II

2 4,34 01/7/2023 01/10/2021

4 Trịnh Thị Thương
Huyền 30/3/1976 Giáo viên

Trường
THPT
 Xuân

Trường

ĐHNN Tiếng Anh
Giáo viên

THPT
hạng II

V.07.05.14
Giáo viên

THPT hạng
II

4 5,02 01/6/2022 V.07.05.14
Giáo viên

THPT
hạng II

4 5,02 01/7/2023 01/6/2022

5 Hoàng Thị Tuyết
Nhung 20/12/1978 Giáo viên

Trường
THPT

Nguyễn
Khuyến

Ths. SP ngữ văn, ĐH ngành Văn
học ĐHKHXH&NV, có CC đã
học xong các bộ môn Tâm lý

học, Giáo dục học, Phương pháp
dạy học do ĐHSPHN cấp 2000

Giáo viên
THPT
hạng II

V.07.05.14
Giáo viên

THPT hạng
II

2 4,34 01/10/2020 V.07.05.14
Giáo viên

THPT
hạng II

2 4,34 01/7/2023 01/10/2020

6 Trần Khắc Định 25/12/1980 Giáo viên
Trường

THPT Mỹ
Lộc

Ths. Hóa học, ĐH Vinh ngành
Hóa học, có Chứng nhận NVSP

do ĐH Vinh cấp 2003

Giáo viên
THPT
hạng II

V.07.05.14
Giáo viên

THPT hạng
II

2 4,34 01/4/2022 V.07.05.14
Giáo viên

THPT
hạng II

2 4,34 01/7/2023 01/4/2022

7 Cao Thanh Phong 01/02/1975 Hiệu
trưởng

Trường
THPT Đỗ
Huy Liêu

Thạc sỹ QLGD, Đại học Tiếng
Anh, Chứng chỉ môn học

Giáo viên
THPT
hạng II

V.07.05.14
Giáo viên

THPT hạng
II

4 5,02 01/3/2021 V.07.05.14
Giáo viên

THPT
hạng II

4 5,02 01/7/2023 01/3/2021
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8 Nguyễn Thị Dung 12/12/1973 Hiệu
trưởng

Trường
THPT B Hải

Hậu
Ths. QLGD, ĐHSP Toán

Giáo viên
THPT
hạng II

V.07.05.14
Giáo viên

THPT hạng
II

6 5,70 01/12/2022 V.07.05.14
Giáo viên

THPT
hạng II

6 5,70 01/7/2023 01/12/2022

9 Trần Xuân Trà 04/4/1971 Hiệu
trưởng

Trường
THPT

Nguyễn
Trường Thúy

Ths.Ngữ văn, ĐHSP Ngữ
văn

Giáo viên
THPT
hạng II

V.07.05.14
Giáo viên

THPT hạng
II

5 5,36 01/3/2021 V.07.05.14
Giáo viên

THPT
hạng II

5 5,36 01/7/2023 01/3/2021

10 Nguyễn Thị Phương
Mai 07/01/1981 Giáo viên

Trường
THPT Trần
Hưng Đạo

ĐH Ngoại ngữ Tiếng Anh
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

7 4,32 01/10/2021 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

7 4,32 01/7/2023 01/10/2021

11 Trần Minh Kiên 12/10/1975 Giáo viên

Trường
THPT

Nguyễn
Khuyến

ĐH TDTT
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

9 4,98 1/3/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

9 4,98 01/7/2023 1/3/2022

12 Tạ Thị Thu Huyền 7/4/1977 Giáo viên

Trường
THPT

Nguyễn
Khuyến

ĐH TDTT
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

8 4,65 1/9/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

8 4,65 01/7/2023 1/9/2020

13 Vũ Thị Như Hằng 23/10/1976 Giáo viên
Trường

THPT  Ngô
Quyền

ĐH TDTT
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

9 4,98 1/6/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

9 4,98 01/7/2023 1/6/2022

14 Hoàng Thị Phương
Linh 22/11/1977 Giáo viên

Trường
THPT Ngô

Quyền
ĐH Ngoại ngữ- TA

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
9 4,98 01/9/2022 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
9 4,98 01/7/2023 01/9/2022

15 Trần Thị Tươi 7/8/1976 Giáo viên
Trường

THPT Mỹ
Lộc

ĐH Ngữ văn
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

9 4.98 1/6/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

9 4.98 01/7/2023 1/6/2022

16 Ngô Thị Thu Nhàn 9/8/1978 Giáo viên
Trường

THPT Mỹ
Lộc

ĐH Tiếng anh
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

7 4,32 1/10/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

7 4,32 01/7/2023 1/10/2020

17 Bùi Thị Hương 20/12/1977 Giáo viên
Trường

THPT Tống
Văn Trân

ĐH
Ngoại ngữ,

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
8 4,65 01/3/2020 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
8 4,65 01/7/2023 01/3/2020
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18 Trần Văn Vĩnh 23/7/1981 Giáo viên
Trường
THPT A

Nghĩa Hưng
ĐHKTCN Công nghệ TT

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
6 3,99 01/9/2021 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
6 3,99 01/7/2023 01/9/2021

19 Mai Thị Hoài 14/9/1976 Giáo viên
Trường
THPT A

Nghĩa Hưng
ĐH Tiếng Anh

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
9 4,98 01/6/2022 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
9 4,98 01/7/2023 01/6/2022

20 Trần Thị Thoa 20/9/1982 Giáo viên
Trường
THPT B

Nghĩa Hưng

ÐH Quy Nhơn ngành SP Ðịa
lí

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
7 4,32 01/10/2022 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
7 4,32 01/7/2023 01/10/2022

21 Phạm Thị Thúy 25/06/1976 Giáo viên
Trường
THPT C

Nghĩa Hưng
ĐH Tiếng Anh

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
9 4,98 01/6/2022 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
9 4,98 01/7/2023 01/6/2022

22 Nguyễn Thị Mai Lan 20/10/1977 Giáo viên
Trường
THPT C

Nghĩa Hưng
ĐH Tiếng Anh

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
9 4,98 01/3/2022 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
9 4,98 01/7/2023 01/3/2022

23 Nguyễn Văn Nam 11/01/1974 Giáo viên
Trường

THPT Trần
Nhân Tông

Cử nhân
ĐH KHTN

ngành Vật lý

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
7 4,32 01/4/2020 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
7 4,32 01/7/2023 01/4/2020

24 Trần Thị Xuân
Nhiệm 13/4/1977 Giáo viên

Trường
THPT Nam

Trực
Ths Văn, ĐH Văn

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
8 4,65 01/9/2020 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
8 4,65 01/7/2023 01/9/2020

25 Bùi Văn Trọng 22/10/1965 Phó hiệu
trưởng

Trường
THPT

Nguyễn Du

Đại học mở Hà Nội - Tiếng
Anh

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
9 4,98 17 01/7/2007 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
9 4,98 17 01/7/2023 01/7/2007

26 Hà Tuấn Anh 15/03/1981 Giáo viên
Trường

THPT Trần
Văn Bảo

CNTT ĐH KTCN
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

6 3,99 01/9/2021 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

6 3,99 01/7/2023 01/9/2021

27 Bùi Thị Ngọc 09/6/1982 Giáo viên
Trường
THPT

Nguyễn Trãi

Sư phạm Địa lý - ĐH Quy
Nhơn

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
6 3.99 01/4/2020 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
6 3.99 01/7/2023 01/4/2020
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28 Lê Quốc Việt 11/07/1984 Giáo viên
Trường

THPT Lê
Quý Đôn

ĐH Tin học
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

6 3,99 01/9/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

6 3,99 01/7/2023 01/9/2022

29 Nguyễn Văn Nhị 22/02/1973 Giáo viên
Trường

THPT Thịnh
Long

CN Triết học, CCNVSP
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

8 4.65 9/1/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

8 4.65 01/7/2023 9/1/2020

30 Vũ Văn Thịnh 24/10/1982 TPCM
Trường

THPT Thịnh
Long

Kỹ sư CNTT
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

6 3.99 01/6/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

6 3.99 01/7/2023 01/6/2022

31 Nguyễn Thị Mỹ
Hạnh 19/9/1978 Giáo viên

Trường
THPT Trần
Quốc Tuấn

ĐH Tiếng Anh phiên dịch,
Giấy CN

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
7 4,32 01/10/2022 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
7 4,32 01/7/2023 01/10/2022

32 Nguyễn Thị Minh 22/10/1977 Giáo viên THPT Vũ
Văn Hiếu

ĐH Văn học,
ĐHKHXH&NV

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
8 4.65 01/9/2020 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
8 4.65 01/7/2023 01/9/2020

33 Phạm Thị Ngoan 28/05/1981 Giáo viên
Trường

THPT Xuân
Trường C

ĐH Toán-Tin ƯD, ĐHKHTN-
ĐHQGHN

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
7 4,32 01/10/2021 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
7 4,32 01/7/2023 01/10/2021

34 Trần Thanh Tiền 09/8/1971 Giáo viên
Trường

THPT Quất
Lâm

Đại học Tiếng Anh, ĐH
Ngoại ngữ

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
7 4,32 01/10/2021 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
7 4,32 01/7/2023 01/10/2021

35 Phạm Thị Điệp 16/08/1973 Giáo viên
Trường

THPT Trực
Ninh B

Viện đại học Mơ ̉Hà Nội: CN
tiếng anh

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
9 4.98 01/6/2022 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
9 4.98 01/7/2023 01/6/2022

36 Nguyễn Thị Hồng
Anh 22/10/1978 Giáo viên

Trường
THPT Trần
Hưng Đạo

ĐH KHTN, Vật lý
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

6 3,99 01/10/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

6 3,99 01/7/2023 01/10/2020

37 Bùi  Hương Giang 01/02/1979 Giáo viên
Trường

THPT Trần
Hưng Đạo

ĐH Ngoại ngữ,GCN
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

7 4,32 01/10/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

7 4,32 01/7/2023 01/10/2020
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38 Trần Mạnh Cường 03/04/1973 Giáo viên

Trường
THPT

Nguyễn
Khuyến

ĐH Tiếng Anh,  CC CĐSP 3
môn rời

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
9 4,98 01/4/2022 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
9 4,98 01/7/2023 01/4/2022

39 Vũ Thị Tình 1/5/1979 Giáo viên
Trường

THPT Ngô
Quyền

Trường ĐHNN (cử nhân
ngành TA)

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
7 4,32 01/1/2021 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
7 4,32 01/7/2023 01/1/2021

40 Phạm Việt Anh 23/12/1980 Giáo viên
Trường

THPT Ngô
Quyền

ĐH Ngoại ngữ-TA
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

7 4,32 01/10/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

7 4,32 01/7/2023 01/10/2020

41 Nguyễn Thị Huyền 20/11/1981 Giáo viên

Trường
THPT

Hoàng Văn
Thụ

ĐH Sinh học, GCN
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

7 4,32 01/4/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

7 4,32 01/7/2023 01/4/2022

42 Bùi Văn Thương 13/4/1981 Hiệu
trưởng

Trường
THPT

Lương Thế
Vinh

Ths. Toán, ĐH Toán - GCN
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

7 4,32 01/7/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

7 4,32 01/7/2023 01/7/2022

43 Trần Thị Huế 19/6/1980 Giáo viên
Trường
THPT A

Nghĩa Hưng

Cử nhân Địa lý. CNNVSP
Địa lý

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
5 3,66 01/9/2020 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
5 3,66 01/7/2023 01/9/2020

44 Ngô Bạch Đằng 26/11/1973 Giáo viên
Trường
THPT A

Nghĩa Hưng

ĐHSPKT Điện khí hóa, CCĐ
(Kỹ sư)

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
9 4,98 01/9/2021 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
9 4,98 01/7/2023 01/9/2021

45 Nguyễn Thị Hoa 06/09/1979 Giáo viên
Trường

THPT Trực
Ninh B

ĐH Vinh: CN lịch sử
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

6 3,99 01/3/2021 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

6 3,99 01/7/2023 01/3/2021

46 Lê Trung Kiên 24/2/1981 Giáo viên

Trường
THPT

Nguyễn
Trường Thúy

ĐH Toán; Chứng nhận
NVSP

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
6 3,99 01/10/2021 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
6 3,99 01/7/2023 01/10/2021

47  Trần Thị Mừng 14/03/1971 Giáo viên THPT Giao
Thủy B

ĐH Tiếng Anh
(ĐH Ngoại ngữ Hà Nội mở

rộng)

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15

Giáo viên
THPT hạng

III
9 4.98 01/02/2022 V.07.05.15

Giáo viên
THPT

hạng III
9 4.98 01/7/2023 01/02/2022
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48 Trần Văn Vinh 01/6/1980 Giáo viên
Trường

THPT Giao
Thủy C

ĐH Lịch sử, Giấy CN
Giáo viên

THPT
hạng III

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

7 4,32 01/10/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

7 4,32 01/7/2023 01/10/2020

49 Vũ Thanh Định 10/27/1971 Giáo viên

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

cử nhân kinh tế V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

9 4,98 01/11/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

9 4,98 01/7/2023 01/11/2020

50 Bùi Việt Nga 16/10/1985 Giáo viên

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

Ths. Kinh tế, ĐH Kinh tế
Trường ĐH Thương mại

Giáo viên
THPT
hạng II

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

5 3,66 01/02/2021 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

5 3,66 01/7/2023 01/02/2021

51 Hà Thi ̣Thanh Bình 20/01/1973 Giáo viên

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

Cử nhân ngoại ngữ V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

9 4,98 01/01/2021 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

9 4,98 01/7/2023 01/01/2021

52 Nguyễn Việt Ngữ 22/11/1973 Giáo viên

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

Kỹ sư Cơ khí động lực V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

9 4,98 01/6/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

9 4,98 01/7/2023 01/6/2022

53 Nguyễn Thị Thuý
Nghiêm 27/12/1976 Giáo viên

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

Kỹ sư CNKT Điện, điện tử V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

8 4,65 01/11/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

8 4,65 01/7/2023 01/11/2020

54 Trần Văn Độ 26/9/1972 Giám đốc

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

Ths. QLGD, ĐH SP Kỹ thuật
Giáo viên

THPT
hạng II

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

9 4,98 7% 01/9/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

9 4,98 7% 01/7/2023 01/9/2022

55 Đỗ Thị Kim Phượng 26/05/1991 Giáo viên

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

ĐHSP nghệ thuật trung ương V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

3 3,00 01/10/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

3 3,00 01/7/2023 01/10/2022

56 Vũ Văn Thi 10/10/1983 Giáo viên

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

ĐHSP kỹ thuật điện V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

5 3,66 01/4/2021 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

5 3,66 01/7/2023 01/4/2021

57 Lương Thị Thuý Vân 24/11/1982 Giáo viên

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

ĐH sư phạm KT Nam Định V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

5 3,66 01/7/2020 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

5 3,66 01/7/2023 01/7/2020
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58 Hà Văn Tường 06/04/1965 Giáo viên

Trung tâm
KTTH HN
tỉnh Nam

Định

ĐH Tin học quản lý V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

9 4,98 8% 01/9/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

9 4,98 8% 01/7/2023 01/9/2022

59 Lê Hải Ninh 12/08/1963 Giáo viên
Trung tâm
GDTX tỉnh
Nam Định

ĐH Tin học; CC NVSP V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

9 4,98 5% 01/9/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

9 4,98 5% 01/7/2023 01/9/2022

60 Lê Đình Chiến 20/05/1975 Giáo viên
Trung tâm
GDTX tỉnh
Nam Định

ĐH ĐTVT; CC NVSP
Giáo viên

THPT
hạng II

V.07.05.15
Giáo viên

THPT hạng
III

7 3,32 01/7/2022 V.07.05.15
Giáo viên

THPT
hạng III

7 3,32 01/7/2023 01/7/2022

61 Lâm Văn Thuận 11/8/1983 Giáo
viên

Trường
THPT Trần
Quốc Tuấn

ĐHGD thể chất, CĐSP
GDTC

Giáo
viên

THPT
hạng III

V.07.04.12
Giáo viên

THCS
hạng III

6 3,65 01/3/2021 V.07.05.1
5

Giáo
viên

THPT
hạng III

5 3,66 01/7/2023 01/3/2021

62 Hồ Thị Phượng 10/4/1985 Giáo
viên

Trường
THPT Giao

Thủy C
ĐH Ngữ văn, ĐH Vinh

Giáo
viên

THPT
hạng III

15.113
Giáo viên

THPT
hạng III

4 3,33 01/01/2020 V.07.05.1
5

Giáo
viên

THPT
hạng III

4 3,33 01/7/2023 01/01/202
0
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